
 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô  hiệu 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - QUẢNG NINH 
 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông Nguyễn Quang Độ. 

 Thư ký phiên họp: ông Lê Xuân Duy - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 3 

- Quảng Ninh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh tham gia phiên 

họp: ông Lã Hải Long -  Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 05 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Quảng 

Ninh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

01/2025/TB-TA ngày 18 tháng 8 năm 2025 về việc“Yêu cầu tuyên bố hợp đồng 

lao động vô hiệu” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số: 01/2025/QĐST- LĐ ngày 28 tháng 8 năm 2025, gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: anh Cao Thế T, sinh năm 1973; 

Nơi thường trú: tổ 2, khu 9, Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Tập đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam;  

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Anh Tuấn - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Trụ sở tại: số 3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội. 

Người đại diện theo uỷ quyền của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam: ông Lê Đình Dương - Giám đốc - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Khe C – TKV. Theo giấy 

ủy quyền số 87/GUQ-TKV ngày 21/8/2025. 

+ Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công 

ty than Khe C – TKV. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Đình Dương - Chức vụ: Giám đốc.  

Trụ sở tại: khu 6, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh. 

Người đại diện theo uỷ quyền của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam Công ty than Khe C - TKV: ông Nguyễn Tất Trịnh, chức 

vụ: Phó Giám đốc Công ty than Khe C - TKV (theo Giấy uỷ quyền số 6787/UQ-

VKCC ngày 21/8/2025. Vắng mặt (có đề nghị vắng mặt tại phiên họp). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 3 – QUẢNG NINH 
 

 

Số: 02/2025/QĐST- LĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2025 
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+ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh; trụ sở: đường 25/4 phường Hồng 

Gai, tỉnh Quảng Ninh.  

Người đại diện pháp luật: ông Bùi Minh Đức, chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Huy Thông, chức vụ: Phó 

Giám đốc BHXH khu vực VIII (theo Giấy uỷ quyền số 131/UQ-BHXH ngày 

05/8/2025). Vắng mặt (có đơn xin vắng mặt). 

+ Ông Cao Quốc H, sinh ngày 15/7/1970; 

Nơi thường trú: thôn Quyết Tiến, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt (có 

đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu đề ngày 11/8/2025, trong quá trình giải quyết việc dân sự 

và tại phiên họp ông Cao Thế T là người yêu cầu trình bày: 

           Năm 1998, do nhu cầu đi học nghề và việc làm mà không có bằng phổ 

thông cấp III  nên  anh Cao Thế T đã mượn bằng và hồ sơ tư pháp của anh trai 

ruột mình là Cao Quốc H, sinh ngày 15/7/1970, hiện nay CCCD Số 

026070004686, cấp ngày 14/05/2024; nơi cấp: Cục cảnh sát, nơi thường trú: 

thôn Quyết Tiến, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ, để đi học nghề, kí hợp đồng không 

xác định với Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV) vào ngày 

12/6/1998. 

          Sau khi được Công ty Than Khe C - TKV kí hợp đồng lao động anh Cao 

Thế T chính thức là công nhân của Công ty Than Khe C, đồng thời theo luật lao 

động anh Tài tham gia đóng bảo hiểm tại Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Quảng Ninh 

theo số BHXH: 2099003957 mang tên Cao Quốc H xuyên suốt quá trình làm 

công nhân mỏ của mình. Trong thời gian làm công nhân anh Tài không bị kỷ 

luật hay vi phạm đến nội quy lao động của Công ty than Khe C. Đến ngày 

23/01/2025 Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 

Công ty than Khe C – TKV ra Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động 

số: 714/QĐ- VKCC chấm dứt hợp đồng lao động với anh Tài do công ty phát 

hiện anh Tài dùng hồ sơ giả mạo. Anh Cao Thế T đã làm thủ tục với chính 

quyền về việc chuyển đổi hồ sơ tư pháp của người khác về đúng tên của mình, 

được xử lý theo biên bản vi phạm hành chính của công an thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh số: 03/BB- VPHC, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

02/QĐ-XPHC, biên lai nộp phạt số 0000650, số sêri  QNI132424 và đã được 

cấp mã số định danh cá nhân số 026073005496 và làm các thủ tục cấp mới căn 

cước công dân mới ở Bộ công an. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình và anh Cao Quốc H, anh 

Cao Thế T đề nghị Tòa án giải quyết:  

- Tuyên hợp đồng lao động ký kết giữa Cao Quốc H với Mỏ than Khe C 

(nay là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam  _ Công 

ty than Khe C – TKV) ngày 12/6/1998 là vô hiệu.   
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- Yêu cầu giải quyết hậu quả của Hợp đồng lao động vô hiệu: anh Cao 

Thế T có quyền liên hệ với BHXH tỉnh Quảng Ninh để làm thủ tục điều chỉnh 

thông tin nhân thân trên sổ BHXH số 2099003957, thay đổi thông tin nhân thân 

trên quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp số:1022/QĐ.BHTH-SNV ngày 

16/4/2025 đều mang tên Cao Quốc H, CCCD số 026070004686, cấp ngày 

14/5/2024, Nơi cấp: Bộ Công an, thành:   

Họ và tên: Cao Thế T, sinh ngày 13/11/1973, CCCD số: 026073005496, 

cấp ngày: 15/07/2024, nơi cấp Bộ Công an. 

*. Người đại diện theo uỷ quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV là ông 

Nguyễn Tất trịnh - Phó Giám đốc Công ty than Khe C - TKV có quan điểm: 

 Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV) với anh Cao Quốc H, sinh 

ngày 15/7/1970 có ký hợp đồng lao động từ ngày 12/6/1998.  

Toàn bộ giấy tờ khi anh Cao Thế T nộp khi ký kết Hợp đồng lao động với 

Công ty than Khe C - TKV gồm: Bằng nghề; Sơ yếu lý lịch; Giấy chứng minh 

nhân dân; Giấy khai sinh đều mang tên là Cao Quốc H, sinh ngày 15/7/1970 có 

ký hợp đồng lao động từ ngày 12/6/1998. Thời điểm ký hợp đồng Công ty 

không biết gì về việc anh Tài khai báo thông tin không đúng sự thật, lỗi hoàn 

toàn do cá nhân. 

Năm 2025, anh Cao Thế T (người lao động thực tế tại Công ty than Khe C 

- TKV) tự khai với Công ty về việc mượn tên, thông tin cá nhân và giấy tờ của 

anh Cao Quốc H để ký kết hợp đồng lao động với Công ty. 

Sau khi tiếp nhận sự việc trên, Công ty than Khe C - TKV ra quyết định 

chấm dứt hợp đồng lao động với anh Cao Quốc H (người lao động thực tế là anh 

Cao Thế T) theo Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng lao động số: 714/QĐ-

VKCC ngày 23/01/2025.  

Đến nay anh Cao Thế T đề nghị Tòa án giải quyết:   

 - Tuyên hợp đồng lao động ký kết giữa Cao Quốc H với Công ty than Khe 

C - TKV ngày 12/6/1998 là vô hiệu do anh Cao Thế T đã sử dụng thông tin, giấy 

tờ mang tên anh Cao Quốc H để tuyển dụng vào Công ty Than Khe C - TKV để 

làm việc. Do đó Công ty Than Khe C - TKV đồng ý với yêu cầu của anh Cao 

Thế T về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động đã ký kết giữa anh Cao Quốc 

H với Công ty Than Khe C - TKV là vô hiệu. 

 Ngày 16/01/2024 Đội cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh Cao Thế T do 

có hành vi: Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được 

đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ 

khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác; Cung cấp 

thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn 

cước công dân hoặc Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Ngày 26/01/2024 



4 
 

 
 

Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số: 02/QĐ-XPHC đối với hành vi nêu trên của anh Cao Thế T. 

Do vụ việc đã rõ ràng, đơn vị Công ty Than Khe C - TKV đã chấm dứt hợp 

đồng lao động với anh Cao Quốc H, đồng thời Công ty Than Khe C -TKV đã 

nêu rõ quan điểm đối với yêu cầu của anh Cao Thế T đưa ra. 

*. Người đại diện theo uỷ quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh là ông Nguyễn Huy Thông – Phó Giám 

đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh có quan điểm thể hiện: ông Cao Quốc H, 

sinh ngày 15/7/1970, số CMT/CCCD số 100984905/ 026070006997, được cấp 

sổ BHXH số 2099003957, có thời gian đóng BHXH từ tháng 07/1998 đến tháng 

01/2025 là 26 năm 01 tháng, có thời gian đóng BHTN từ tháng 01/2009 đến 

tháng 01/2025 là 15 năm 07 tháng tại Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - 

TKV) do Bảo hiểm xã xã hội tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý thu BHXH, 

BHTN. 

- Về quyền lợi bảo hiểm xã hội mà anh Cao Quốc H đã hưởng như sau: 

Theo hồ sơ: ông Cao Quốc H, sinh ngày 15/7/1970, có thời gian đóng 

BHXH, BHTN trên sổ BHXH số 2099003957 tính đến ngày 20/8/2025 đã 

hưởng các chế độ như sau: 

+ Đã hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp (từ tháng 05/2025 đến tháng 

8/2025) với số tiền trợ cấp hàng tháng là 7.355.400 đồng/tháng, tổng số tiền đã 

hưởng là: 29.421.600 đồng. Còn 08 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng;  

+ Hưởng chế độ đau ốm, tổng số tiền đã hưởng là 53.657.100 đồng. 

Đối với việc anh Cao Thế T yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng lao động 

giữa Công ty than Khe C - TKV với anh Cao Quốc H là vô hiệu và giải quyết 

hậu quả của Hợp đồng vô hiệu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tòa 

án nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Cao Quốc H có bản tự khai 

và đơn xin vắng mặt tại phiên họp thể hiện quan điểm: Anh Cao Quốc H hoàn 

toàn đồng ý với yêu cầu giải quyết việc dân sự của em trai ông là anh Cao Thế T 

với lý do: Vào năm 1998 do anh Cao Thế T em tôi không có bằng phổ thông, là 

anh em ruột trong nhà và nhu cầu tìm việc làm của em, nên anh Hưng tự nguyện 

giúp cho anh Tài mượn bằng phổ thông và thông tin tư pháp của ông để đủ điều 

kiện học nghề mỏ và đi làm công nhân. Vì thời điểm đó anh, em ông Hưng chưa 

đủ nhận thức và cũng thấy nhiều trường hợp mượn bằng phổ thông đi học nghề 

như em ông (Tài). Ông Hưng biết hiện nay Nhà nước tạo điều kiện cho nhưng 

trường hợp như em ông là Cao Thế T thực hiện các nghĩa vụ và thủ tục để đính 

chính từ tên mượn về đúng tên thật của mình. Do quyền lợi về bảo hiểm xã hội 

của ông không ảnh hưởng gì nên ông không có yêu cầu gì khác và cam kết 

không khiếu nại gì về quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do anh Cao Thế 

T mượn tên của anh (Cao Quốc H) đi làm ở công ty than Khe C. Ông Cao Quốc 

H đồng ý với việc anh Cao Thế T đề nghị Toà án giải quyết về việc yêu cầu  
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tuyên bố hợp đồng lao động đã ký kết giữa anh Cao Thế Hưng với Công ty Than 

Khe C – TKV là vô hiệu. 

*. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Quảng Ninh tham gia 

phiên họp phát biểu ý kiến: Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Thư ký phiên họp và 

đương sự đã chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ các tài liệu, 

chứng cứ trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên họp, căn cứ khoản 1 Điều 15, 

khoản 2 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 49, Điều 50, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Lao động năm 2019, thấy có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của anh Cao Thế T 

về việc tuyên bố Hợp đồng lao động đã ký kết giữa anh Cao Quốc H (thực tế là 

anh Cao Thế T) với Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV) vào ngày 

12/6/1998 là vô hiệu, các đương sự có quyền, nghĩa vụ liên hệ cơ quan có thẩm 

quyền để thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH theo quy định của pháp 

luật, đề nghị Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp xem xét, quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân khu vực 3 – Quảng Ninh nhận định: 

[1] Về tố tụng: anh Cao Thế T gửi đơn yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao 

động vô hiệu được ký kết với Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam  _ Công ty than Khe C – TKV) vào 

ngày 12/6/1998 có địa chỉ trụ sở tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh nên 

Tòa án nhân dân Khu vực 3 – Quảng Ninh có thẩm quyền giải quyết theo quy 

định tại khoản 1 Điều 33; điểm d khoản 2 Điều 35; điểm v khoản 2 Điều 39 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật số 85/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người thành 

niên, Luật Phá sản và Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án. 

Tại phiên họp những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có đơn 

xin vắng mặt tại phiên họp nên Toà án vẫn tiến hành mở phiên họp theo quy 

định tại khoản 2, 3 Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung yêu cầu: anh Cao Thế T yêu cầu Toà án tuyên bố Hợp 

đồng lao động được ký kết ngày 12/6/1998 giữa Mỏ than Than Khe C (nay là 

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than 

Khe C - TKV) với anh Cao Quốc H (thực tế là anh Cao Thế T) ký kết là vô hiệu 

toàn bộ, với lý do là do anh Tài mượn tên của anh Hưng để đi học nghề rồi ký 

hợp đồng lao động vào làm việc tại Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV). 

Nhiều năm liền người lao động tên Cao Quốc H, sinh ngày 15/7/1970, số 

CMT/CCCD số 100984905/ 026070006997, được cấp sổ BHXH số 

2099003957, có thời gian đóng BHXH từ tháng 07/1998 đến tháng 01/2025 là 

26 năm 01 tháng, có thời gian đóng BHTN từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2025 

là 15 năm 07 tháng tại Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công 
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nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV) do Bảo hiểm 

xã xã hội tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý thu BHXH, BHTN. Nay anh Cao 

Thế T xác định anh Cao Quốc H không ký hợp đồng lao động và không làm việc 

tại Mỏ than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV) mà thời gian này do anh 

Cao Thế T là người thực tế làm công nhân nhưng dưới tên của anh Cao Quốc H. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Cao Quốc H cũng xác định trong 

thời gian này anh không ký hợp đồng và làm việc tại Mỏ than Than Khe C (nay 

là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty 

than Khe C - TKV). Tại văn bản trình bày quan điểm của Công ty than Khe C - 

TKV cũng đã thể hiện năm 2024 anh Cao Quốc H (thực tế là anh Cao Thế T) đã 

tự khai với Công ty về việc mượn tên, thông tin cá nhân, giấy tờ của anh Cao 

Quốc H để ký kết hợp đồng lao động với Công ty, sau khi tiếp nhận thông tin 

Công ty than Khe C - TKV đã làm việc với người lao động và thực hiện chấm 

dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 23/01/2025 theo Quyết định về việc chấm dứt 

hợp đồng lao đồng số 714/QĐ- VKCC, thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc cho 

anh Cao Quốc H.  

  Xét lời khai của anh Cao Thế T phù hợp với các đương sự khác và còn 

phù hợp với các chứng cứ Toà án thu thập được nên có căn cứ để xác định: 

trong thời gian từ tháng từ tháng 6/1998 đến tháng 01/2025 người trực tiếp ký 

hợp đồng lao động và vào làm việc tại Công ty than Khe C - TKV là anh Cao 

Thế T chứ không phải là anh Cao Quốc H như trong hợp đồng lao động ký 

ngày 12/6/1998. Việc anh Cao Thế T sử dụng Bằng nghề, Sơ yếu lý lịch, giấy 

chứng minh nhân dân dân; Giấy khai sinh đều mang tên Cao Quốc H để giao 

kết hợp đồng lao động với Công ty than Khe C - TKV đã vi phạm nghiêm 

trọng nguyên tắc “trung thực”, người lao động phải cung cấp thông tin trung 

thực khi giao kết hợp đồng, vi phạm quy định tại Điều 6, Điều 30 của Bộ luật 

Lao động năm 1994 và quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 2 Điều 16 của 

Bộ luật Lao động 2019, việc anh Cao Thế T dùng bằng tốt nghiệp và lý lịch tư 

pháp mang tên anh Cao Quốc H để ký hợp đồng đã làm cho hợp đồng lao động 

vô hiệu toàn bộ. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Lao động 2019, 

hợp đồng lao động giữa anh Cao Quốc H và Mỏ than Than Khe C (nay là Chi 

nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe 

C - TKV) bị coi là không có hiệu lực pháp lý do được xác lập trên cơ sở hồ sơ 

không trung thực. Do vậy, việc anh Cao Thế T yêu cầu tuyên hợp đồng lao 

động được ký kết ghi tên anh Cao Quốc H (thực tế là anh Cao Thế T) với Mỏ 

than Than Khe C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam - Công ty than Khe C - TKV) vô hiệu là có căn cứ và phù hợp với đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp. 

[3] Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu: người yêu cầu anh 

Cao Thế T yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu và giải quyết 

hậu quả của Hợp đồng lao động vô hiệu: anh Cao Thế T có quyền liên hệ với 

BHXH tỉnh Quảng Ninh để làm thủ tục điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ 

BHXH số 209900395, thay đổi thông tin nhân thân trên quyết định về việc 
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hưởng trợ cấp thất nghiệp số: 1022/QĐ.BHTH-SNV ngày 16/04/2025 đều mang 

tên Cao Quốc H, CCCD số 026070004686, cấp ngày 14/05/2024, Nơi cấp: Bộ 

Công an, thành: Họ và tên: Cao Thế T, sinh ngày 13/11/1973, CCCD số: 

026073005496, cấp ngày 15/07/2024, nơi cấp Bộ Công an. 

Xét thấy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì 

trong vụ án, đây là quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự theo quy định 

tại Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, tại văn bản cung cấp tài liệu 

liên quan đến việc đóng BHXH của BHXH tỉnh Quảng Ninh cũng thể hiện việc 

đã thanh toán chế độ trợ cấp thất nghiệp 04 tháng (từ tháng 05/2025 đến tháng 

8/2025) với số tiền trợ cấp hàng tháng là 7.355.400 đồng/tháng, tổng số tiền đã 

hưởng là: 29.421.600 đồng. Còn 08 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng; 

Hưởng chế độ đau ốm, tổng số tiền đã hưởng là 53.657.100 đồng với người ký 

hợp đồng lao động là Cao Quốc H, đề nghị Toà án giải quyết theo đúng quy 

định của pháp luật. Do vậy, sau khi Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, 

anh Cao Thế T có quyền liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh để 

được điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH số 209900395, thay đổi 

thông tin nhân thân trên quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp 

số:1022/QĐ.BHTH-SNV ngày 16/04/2025 đều mang tên Cao Quốc H, CCCD 

số 026070004686, cấp ngày 14/05/2024, Nơi cấp: Bộ Công an, thành: Họ và 

tên: Cao Thế T, sinh ngày 13/11/1973, CCCD số 026073005496, cấp ngày 

15/07/2024, nơi cấp Bộ Công an theo đúng quy định và giải quyết các chế độ 

BHXH cho anh Cao Thế T theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

 [4] Về lệ phí: anh Cao Thế T phải chịu lệ phí sơ thẩm việc dân sự theo 

quy định. 

[5] Về quyền kháng cáo, kháng nghị: người yêu cầu, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc lao động có quyền kháng cáo, Viện 

kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc lao động theo quy định 

tại Điều 371, 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ: khoản 1 Điều 33, điểm d khoản 2 Điều 35, điểm v khoản 2 Điều 

39; khoản 1 Điều 149;  khoản 2, 3 Điều 367; các Điều 370, 371, 372, 401, 402 

Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025); các Điều 122, 132 Bộ luật 

Dân sự 2005; Điều 6, Điều 30 của Bộ luật Lao động năm 1994; khoản 1 Điều 

15, khoản 2 Điều 16, điểm b khoản 1 Điều 49, Điều 50, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Lao động năm 2019; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;   

1. Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc lao động của anh Cao Thế T. 

Tuyên bố: Hợp đồng lao động ký ngày 12/6/1998 giữa Mỏ than Than Khe 

C (nay là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 
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Công ty than Khe C - TKV) với anh Cao Quốc H, sinh ngày 15/7/1970 (thực tế 

là anh Cao Thế T) là vô hiệu toàn bộ. 

Sau khi Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, anh Cao Thế T có 

quyền liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh để được điều chỉnh 

thông tin nhân thân trên sổ BHXH số 209900395, thay đổi thông tin nhân thân 

trên quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp số 1022/QĐ.BHTH-SNV ngày 

16/04/2025 đều mang tên Cao Quốc H, CCCD số 026070004686, cấp ngày 

14/05/2024, Nơi cấp: Bộ Công an, thành: Họ và tên: Cao Thế T, sinh ngày 

13/11/1973, CCCD số 026073005496, cấp ngày 15/07/2024, nơi cấp Bộ Công 

an theo đúng quy định và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho anh Cao 

Thế T theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

2. Về lệ phí: anh Cao Thế T phải chịu 300.000 đồng lệ phí giải quyết việc 

dân sự, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000 đồng theo 

biên lai số 0000594 ngày 14/8/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. 

Anh Cao Thế T đã nộp đủ lệ phí.  

 3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: anh Cao Thế T có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Quảng Ninh được quyền kháng nghị 

trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh được quyền kháng 

nghị trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; 

- Viện kiểm sát nhân dân KV 3 – Quảng Ninh; 

- Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; 

- Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam - TKV; 

- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng 

sản Việt Nam Công ty than Khe C – TKV; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

 

 

                 
 

 

 

Nguyễn Quang Độ 
   

 

 

 

 

 

 

 


